
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

Phụ lục 7

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THPT BÙI DỤC TÀI

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh
Ghi chú

(diện tuyển thẳng, 

ưu tiên)

Điểm

XTSBD Dân tộc Nơi sinh Học sinh trường

11/04/2007  58.929001 Nguyễn Quốc Minh Kinh Phòng khám đa khoaKV3 Trường THPT Bùi Dục Tài 1 Anh

13/05/2007  62.429002 Nguyễn Mạnh Kinh  Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Hòa 2 Hùng

08/10/2007  49.129003 Hồ Sỹ Kinh Hải Lăng - Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Dương 3 Hưng

20/06/2007  44.829004 Phan Hoàng Kinh Hải Lăng, Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Dương 4 Long

21/04/2007  55.929005 Hồ Sỹ Kinh Hải Lăng - Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Vĩnh 5 Nguyên

14/09/2006X  57.629006 Phạm Thị Thùy Kinh Bệnh viên Phong Điền Trường THPT Bùi Dục Tài 6 Trang

06/03/2007X  63.529007 Nguyễn Ngọc Thương Kinh Đồng Nai Trường THPT Bùi Dục Tài 7 Vi

02/08/2007X  60.329008 Khổng Thị Thanh Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị

Trường THCS Hiếu Giang 8 Xuân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Danh sách này gồm có 8 học sinh                    

Hải Lăng, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT

Quảng Trị, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

PHÒNG QLCL-CNTT

Phan Hồng KhánhMai Huy Phương Hồ Công Ngọc
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